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PHỤ LỤC SỐ 2
CÁC DỰ ÁN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG
 PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(kèm theo Báo cáo số  181   /BC-UBND ngày  26    tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)


	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm xâydựng
	Các văn bản pháp lý
	Diện tích các loại đất bị ảnh hưởng

	
	
	
	
	Đất trồng lúa (ha)
	Đất rừng phòng hộ (ha)

	
	
	
	
	Cộng
	Chuyên trồng lúa nước
	Lúa nước còn lại
	Lúa nương
	Cộng
	Có rừng
	Không có rừng

	I
	DỰ ÁN ĐI QUA HAI HUYỆN KON PLONG VÀ KON RẪY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên 

Quốc lộ 24
	Xã Hiếu và thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông
	Quyết định số 1661/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2019 của Bộ Giao thông và Vận tải về việc phê duyệt đầu tư
	   2,60 
	       2,60 
	         -   
	       -   
	 19,90 
	 
	  19,90 

	
	
	Xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy
	
	   0,04 
	           -   
	    0,04 
	       -   
	        -   
	         -   
	        -   

	II
	HUYỆN ĐĂK GLEI
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014-2020
	Xã Mường Hoong
	Quyết định số 1128/QĐ-UBND  ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Kon Tum
	 0,50 
	 -   
	    0,50 
	       -   
	        -   
	         -   
	        -   

	3
	Thủy điện Đăk Pru 3
	Xã Đăk Nhoong


	Quyết định 751/QĐ- UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Kon Tum; Công văn số 639-CV/TU ngày 06/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	   5,20 
	       5,20 
	         -   
	       -   
	 8,00 
	         -   
	 8,00 

	III
	THÀNH PHỐ KON TUM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum
	Phường Ngô Mây; các xã: Vinh Quang, Đoàn Kết, Hòa Bình 
	Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Kon Tum; Công văn số 781-CV/TU ngày 07/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	   4,02 
	       4,02 
	         -   
	       -   
	        -   
	         -   
	        -   

	5
	Mở rộng trạm bơm Vinh Quang đảm bảo tưới cho cánh đồng Cà Tiên
	Xã

 Đoàn Kết
	Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh
	 0,20 
	 0,20 
	         -   
	       -   
	        -   
	         -   
	        -   

	III
	HUYỆN KON PLÔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thủy điện BoKo 1
	Các xã: Hiếu, Pờ Ê
	Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Kon Tum; Công văn số 5687-CV/VPTU ngày 27/4/2020 của Thường trực Tỉnh ủy
	        -   
	           -   
	         -   
	       -   
	 14,70 
	         -   
	  14,70 

	IV
	HUYỆN ĐĂK HÀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Khai thác quỹ đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu vực đất thôn Đăk Lộc
	Xã 

Đăk Ngọk
	Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà.
	   2,10 
	           -   
	    2,10 
	       -   
	        -   
	         -   
	        -   

	8
	Xây dựng mới khu thể thao thôn Đăk Bình 
	
	Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Kon Tum 
	   0,14 
	       0,14 
	         -   
	       -   
	        -   
	         -   
	        -   

	V
	HUYỆN KON RẪY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Dự án trồng cây ăn quả và Nhà máy chế biến hoa quả kết hợp du lịch trang trại
	Xã Đăk 

Tơ Lung
	Quyết định số 96/QĐUBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt chủ trương đầu tư; Công văn số 983-CV/TU ngày 21 tháng 01 tháng 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	   4,00 
	       4,00 
	         -   
	       -   
	        -   
	         -   
	        -   

	10
	Dự án Hồ chứa nước Đăk Pô Kei
	Các xã: Đăk Tơ Lung, Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re
	Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai chủ trương đầu tư
	   2,43 
	       0,72 
	    1,71 
	       -   
	        -   
	         -   
	        -   

	11
	Đường vào Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy
	Xã 

Đăk Ruồng
	Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Kon Rẫy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
	   0,25 
	       0,25 
	         -   
	       -   
	        -   
	         -   
	        -   

	12
	Dự án thủy điện Đăk Nghé
	Xã Đăk Kôi
	Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
	        -   
	           -   
	         -   
	       -   
	   1,40 
	         -   
	    1,40 

	
	Tổng cộng
	 
	21,48
	17,13
	4,35
	-
	44,00
	-
	44,00


Ghi chú: Theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định:
              - Đất chuyên trồng lúa nước là đất ruộng trồng lúa nước, hàng năm cấy trồng từ 02 vụ lúa trở lên, kể cả trường hợp có luân canh, xen canh với cây hàng năm khác …

   - Đất trồng lúa nước còn lại là ruộng trồng lúa nước, hàng năm chỉ trồng được 01 vụ lúa, kể cả trường hợp trong năm có thuận lợi mà trồng thêm một vụ lúa hoặc trồng  

                     thêm cây hàng năm khác…

   - Đất trồng lúa nương là đất chuyên trồng lúa trên sườn đồi, núi dốc từ 01 vụ trở lên, kể cả trường hợp trồng lúa không thường xuyên theo chu kỳ và trường hợp có  

                     luân canh xen canh với cây hàng năm khác.
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